
TR¦êNG ®¹i häc kü thuËt c«ng nghiÖp

phßng ®µo t¹o

LÞch sinh ho¹t líp häc kú 1 K51 n¨m 2015-2016

STT Hä Tªn GV Líp SV Líp SH Thø TiÕt B§ Sè tiÕt TuÇn 11 TuÇn 15 TuÇn 20 Tªn phßng
1 Trương Vũ  Long K51KC.01 K51A3 3 10 1 x x x A10-103
2 Nguyễn Thị Nga K51KC.02 K51A4 3 10 1 x x x A10-201
3 Nguyễn Nam Hưng K51KC.03 K51A5 3 10 1 x x x A10-202
4 Ngô Thị Phương Thảo K51KC.04, K51CVL.01 K51A6 3 10 1 x x x A10-204
5 Lê Bích Ngọc K51CĐT.01 K51A7 3 10 1 x x x A10-301
6 Phạm Thị Thu K51CĐT.02 K51A8 3 10 1 x x x A10-302
7 Lê Thị Quỳnh  Trang K51ĐĐT.01 K51A9 3 10 1 x x x A10-303
8 Lê Thị Quỳnh  Trang K51ĐĐT.02 K51A10 3 10 1 x x x A10-304
9 Nguyễn Thị Linh K51ĐĐT.03 K51A11 4 10 1 x x x A10-103
10 Nguyễn Thị Linh K51ĐĐT.04 K51A12 4 10 1 x x x A10-104
11 Vũ Thế Khiêm K51ĐTT.01 K51A13 4 10 1 x x x A10-201
12 Đan Thành  Vinh K51ĐTT.02, K51KMT.01 K51A14 4 10 1 x x x A10-202
13 Trần Thị Thanh Huyền K51ĐKT.01 K51A15 4 10 1 x x x A10-203
14 Phạm Thanh Cường K51ĐKT.02 K51A16 4 10 1 x x x A10-204
15 Nguyễn Thị Ngọc Linh K51ĐKT.03 K51A17 4 10 1 x x x A10-301
16 Trần Thị Vân Anh K51ĐKT.04 K51A18 4 10 1 x x x A10-302
17 Trương Thị Thu Hương K51KXC.01, K51KTM.01 K51A19 5 10 1 x x x A10-101
18 Bùi Đức Việt K51CN-CTM.01, K51CN-ĐĐT.01, K51SK.01 K51A20 5 10 1 x x x A10-102
19 Đặng Văn Hiếu K51CN- KTO.01 K51A21 5 10 1 x x x A10-103
20 Bùi Hữu Nam K51KTN.01, K51QLC.01 K51A22 5 10 1 x x x A10-104
21 Nguyễn Thị Ngọc  Linh K51ĐKT.05 K51A23 5 10 1 x x x A10-201
22 Phạm Cẩm  Ly K51KC.05 K51A24 5 10 1 x x x A10-202
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